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A
Danh mục công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang 

năm 2021
102 CT

I Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh QPAN

II Dự án thực hiện từ ngân sách trung ương NSTW 5.53

1 Trường cao đẳng y tế ĐắkLắk (chuyển mục đích, giao đất) DGD Phường Tân An 5.53

III Dự án thực hiện từ ngân sách tỉnh NST 56.42

III.1 Dự án đầu tư công DTCT 7.63

2 Trụ sở làm việc của TTPTQĐ tỉnh Đắk Lắk DTS Phường Tân An 0.24

3 Mở rộng đường Y Ngông, đoạn Mai Xuân Thưởng - Tỉnh lộ 1 DGT Phường Tân Tiến 0.48

4
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, chuyển mục đích, 

giao đất (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội)
DTS Phường Tân Lợi 1.00

5 Nâng cấp công trình thủy lợi K'Dun, xã Cư Êbur DTL Xã Cư Êbur 1.93

6 Nâng cấp hồ 201 DTL Xã Cư Êbur 1.08

7

Nâng cấp đoạn đường kết nối đường Trần Quý Cáp (đoạn từ 

nút giao ngã 3 Trần Quý Cáp - Mai Thị Lựu đến đường Lê 

Duẩn)

DGT
Phường Tự An; Phường 

Ea Tam
2.10

8
Trụ sở làm việc Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối 

cao
TSC Phường Tân An 0.50

9 Trụ sở làm việc của Chi cục Thủy sản TSC Phường Thành Nhất 0.30

III.2
Dự án đầu tư xây dựng CSHT, khai thác tạo vốn từ quỹ đất, 

đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất, tái định cư
DG 48.80

III.2.1 Dự án đầu tư xây dựng CSHT, khai thác tạo vốn từ quỹ đất TVO 28.89

10
Chuyển mục đích + đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư  

tại Tổ dân phố 4, phường Tân Lập
ODT Phường Tân Lập 1.25

11
Chuyển mục đích + đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư 

đường 30/4, tổ dân phố 4, phường Thành Nhất 
ODT Phường Thành Nhất 5.57

Mã QH
Địa điểm 

(xã, phường)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2021 của UBND tỉnh)

Diện tích 

(ha)

Phụ lục IV

DANH MỤC DỰ ÁN PHÙ HỢP VỚI CHỈ TIÊU (CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỔ) VÀ 

VỊ TRÍ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 ĐƯỢC DUYỆT

STT Hạng mục (120CT)
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12
Chuyển mục đích + đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư 

đường 30/4, tổ dân phố 4, phường Thành Nhất 
TMD Phường Thành Nhất 8.13

13
Chuyển mục đích + đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư 

đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất
ODT Phường Thành Nhất 9.98

14
Chuyển mục đích + đấu giá các thửa đất TMDV tại Khu dân cư 

đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất
TMD Phường Thành Nhất 0.35

15 Khu đất tại phường Tân Hoà, thành phố Buôn Ma Thuột. ODT Phường Tân Hòa 1.18

16

Chuyển mục đích, đấu quá quyền sử dụng đất các thửa đất tại 

Khu dân cư tại đường 10/3, phường Tân Lợi (thu hồi của công 

ty cà phê Buôn Ma Thuột)

ODT Phường Tân Lợi 1.21

17

Chuyển mục đích, đấu quá quyền sử dụng đất các thửa đất tại 

Khu dân cư tại đường 10/3, phường Tân Lợi (thu hồi của công 

ty cà phê Buôn Ma Thuột)

TMD Phường Tân Lợi 1.22

III.2.2 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở nông thôn DGNT

III.2.3 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở đô thị DGDT 5.57

18.1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Tổ liên gia 33, Tổ 

dân phố 4, (giai đoạn 2)
ODT Phường Thành Nhất 0.38

18.2

Chuyển mục đích + Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất  210, 

tờ bản đồ 15, đường Trương Hán Siêu (thu hồi của Công ty Việt 

Nguyên)

ODT Phường Thành Nhất 0.04

18.3
Khu phố mua sắm đi bộ (thửa đất số 52, tờ  84), phường Tân 

Lợi
ODT Phường Tân Lợi 0.57

18.4

Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất  số 227, tờ bản đồ số 68, 

111A Lê Duẩn, phường EaTam, thu hồi của Công ty Cổ phần 

lương thực vật tư nông nghiệp)

ODT Phường Ea Tam 0.02

18.5
Đấu giá quyền sử dụng đất căn nhà số 35 đường Hai Bà Trưng, 

phường Thống Nhất
ODT Phường Thống Nhất 0.01

18.6 Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất 112, tờ bản đồ số 7) ODT Phường Thống Nhất 0.01

18.7
Đấu giá quyền sử dụng đất căn căn nhà số 67 đường Phan Chu 

Trinh, phường Thắng Lợi
ODT Phường Thắng Lợi 0.04

18.8
Đấu giá quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Chi cục QL thị 

trường số 08 Nguyễn Công Trứ
ODT Phường Tự An 0.15

18.9
Bán đấu giá căn nhà số 22, đường Ngô Gia Tự (thửa 36, tờ BĐ 

số 27)
ODT Phường Tân An 0.02

18.11
Đấu giá quyền sử dụng đất (căn nhà số 82 đường Y Jút), 

phường Thống Nhất
ODT Phường Thống Nhất 0.01

18.12
Đấu giá quyền sử dụng đất (căn nhà số 32, 34, 36 đường Y Jút), 

phường Tân Tiến
ODT Phường Tân Tiến 0.04
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18.13
Dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và nhà ở 

thương mại

ODT+ 

TMD
Phường Tân Thành 4.26

III.2.4 Đấu giá Quyền sử dụng đất các loại đất khác DGK 14.62

19.1

Đấu giá quyền sử dụng đất trung tâm phân phối, giới thiệu sản 

phẩm trang trí nội thất tại đường Đoàn Khuê (thửa đất số 78 tờ 

bản đồ 69 đường Đoàn Khuê)

TMD Phường Tân An 0.09

19.2
Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất số 13, Tờ 51, thu hồi của 

Công ty Ô tô 3/2)
TMD Phường Tân An 0.28

19.3

Chuyển mục đích + đấu giá quyền sử dụng đất (thửa số 04, tờ 

bản đồ 18, thu hồi của Cty cà phê Buôn Ma Thuột - Trụ sở 

Công ty)

TMD Phường Tân An 0.31

19.4
Khu phố mua sắm đi bộ (thửa đất số 52, tờ  84), phường Tân 

Lợi
TMD Phường Tân Lợi 0.09

19.5
Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất  397, tờ BĐ 84, đường 

Trường Chinh (thu hồi của công ty mua bán nợ)
TMD Phường Tân Lợi 0.12

19.6
Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất khu B1, B5, B6, B7, B8) 

tổ dân phố 7, phường Tân Lợi
TMD Phường Tân Lợi 0.78

19.7
Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa số 87, 88, 98, tờ bản đồ 05, 

thu hồi của Công ty Thái Phúc)
TMD Phường Tân Lợi 0.34

19.8
Chuyển mục đích + đấu giá quyền sử dụng đất (thửa số 68, tờ 

bản đồ 17, thu hồi của Viễn Thông Đắk Lắk )
TMD Phường Tân Thành 0.21

19.9
Chuyển mục đích + đấu giá quyền sử dụng đất (thửa số 41, tờ 

bản đồ 03, thu hồi của Cty TNHH Hải Hà)
TMD Xã Ea Tu 0.50

19.10

Chuyển mục đích và Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất số 55, 

tờ bản đồ địa chính số 65), phường Tân An, thành phố Buôn 

Ma Thuột

SKC Phường Tân An 6.38

19.11
Đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất TMDV tại Khu dân cư 

đường Lê Vụ, phường Tân An
TMD Phường Tân An 0.28

19.12

Chuyển mục đích + Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất  243, 

tờ 45, phường Thành Nhất, thu hồi của Công ty TNHH sản xuất 

ván ép mộc dân dụng Hiệp Phát)

TMD Phường Thành Nhất 0.18

19.13

Chuyển mục đích + Đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất Cơ 

sở sản xuất kinh doanh tại khu đất Tổ dân phố 9, phường Tân 

Lợi

SKC Phường Tân Lợi 4.79

19.14
Đấu giá căn nhà số 65-67 đường Nguyễn Tất Thành (Cảng hàng 

không Buôn Ma Thuột)
TMD Phường Tân An 0.04

19.15

Đấu giá đất thương mại dịch vụ (thửa đất thu hồi của Công ty 

TNHH Phú Thành thửa số 393, tờ bản đồ địa chính số 84 

phường Tân Lợi)

TMD Phường Tân Lợi 0.23

IV Dự án thực hiện từ ngân sách thành phố NSTP 125.69

IV.1 Dự án đầu tư công DTCH 19.27
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20 Nút thắt đường Lê Thánh Tông và đường Lý Thái Tổ DGT
Phường Thắng Lợi; Tân 

An
0.03

21
Đường nối khu dân cư tổ dân phố 6, phường Tân An đến 

Nguyễn Văn Cừ (hẻm 119 Nguyễn Văn Cừ)
DGT Phường Tân Lập 0.35

22 Mở rộng Nghĩa trang xã Hòa Thắng NTD Xã Hòa Thắng 3.00

23 Mở rộng trường THCS Phạm Hồng Thái DGD Phường Thắng Lợi 0.08

24 Đường Thủ Khoa Huân DGT Phường Thành Nhất 0.01

25 Nâng cấp, mở rộng đường trục chính xã Ea Kao DGT Xã Ea Kao 0.70

26 Nâng cấp, sữa chữa đường Nguyễn An Ninh, phường Ea Tam DGT Phường Ea Tam 0.20

27
Đường Nguyễn Kim, phường Tân Thành (từ Mai Hắc Đế đến Y 

Ơn)
DGT Phường Tân Thành 0.45

28
Đường Tuệ Tĩnh (từ Lê Duẩn đến Mai Thị Lựu), phường Ea 

Tam
DGT Phường Ea Tam 0.13

29 Nâng cấp, sửa chữa đường Săm Brăm DGT Phường Ea Tam 0.15

30 Nâng cấp, mở đường Nguyễn Hữu Thấu DGT Phường Tân Lợi 0.04

31 Đường Đặng Thái Thân, phường Tân Thành DGT Phường Tân Thành 0.13

32
Nâng cấp, sửa chữa đường Đinh Núp, phường Tân Lập, 

thành phố Buôn Ma Thuột
DGT Phường Tân Lập 0.11

33 Cửa xả số 4 và số 5 đường Y Wang, thành phố Buôn Ma Thuột DGT Xã Ea Kao 0.10

34
Nâng cấp, sửa chữa đường Nơ Trang Gưh (đoạn từ đường 

Quang Trung đến Đinh Công Tráng)
DGT Phường Tân Tiến 0.50

35

Đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến 

đường Nguyễn Văn Cừ), thành phố Buôn Ma Thuột (giai đoạn 

1) 

DGT
Phường Tự An; Phường 

Tân Lập
2.10

36

Xây kè chống sạt lở tại khu vực suối xanh (từ khu dân cư sau 

hẻm 12 Nguyễn Văn Trỗi đến khu dân cư sau hẻm đường Đoàn 

Thị Điểm)

DGT Phường Thắng Lợi 1.00

37
Đường Nguyễn Hữu Thọ nối từ đường Nguyễn Chí Thanh đến 

hẻm 119 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn Ma Thuột
DGT Phường Tân An 0.40
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38
Đường Chu Văn An (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hà 

Huy Tập), thành phố Buôn Ma Thuột
DGT Phường Tân Lợi 0.10

39

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Tổ dân phố 6, phường 

Thành Nhất (Từ đầu đường Tạ Quang Bửu đến Chùa Phổ Đà và 

đến giao với đường Nguyễn Phúc Chu)

DGT Phường Thành Nhất 0.50

40 Đường giao thông vào vùng sản xuất quanh bãi rác xã Hoà Phú DGT Xã Hòa Phú 0.60

41 Mở rộng nghĩa trang thôn 3 - Buôn M'rê xã Hoà Phú NTD Xã Hòa Phú 2.70

42
Mở rộng Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Tự An 

(giao đất)
TSC Phường Tự An 0.06

43
Trường mầm non Thành Nhất (tại khu đất cho trường trung cấp 

nghề Việt Mỹ thuê)
DGD Phường Thành Nhất 0.90

44
Giao cho hộ bà Vương Thị Như Hoa và hộ ông Nguyễn Bá 

Triệu 
CLN Phường Thành Nhất 1.82

45
Trung tâm giáo dục thể chất, phòng chống đuối nước cho trẻ 

em, học sinh
DGD Phường Tân Lập 0.22

46 Công viên văn hóa đa năng A Ma Thuột DKV Phường Tự An 2.83

47 Mở rộng trường Tiểu học Phan Chu Trinh DGD Phường Thắng Lợi 0.06

IV.2
Dự án đầu tư xây dựng CSHT, khai thác tạo vốn từ quỹ đất, 

đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất, tái định cư
DG 106.42

IV.2.1 Dự án đầu tư xây dựng CSHT, khai thác tạo vốn từ quỹ đất TVO 92.45

48
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 12, phường Tân 

An (khu chăn nuôi cũ) 

DHT Phường Tân An 6.73

49
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 12, phường Tân 

An (bên cạnh Nhà máy Bia và Trung tâm Bảo trợ xã Hội tỉnh) 

DHT Phường Tân An 6.86

50
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 4, phường Tân 

Lập
DHT Phường Tân Lập 1.20

51
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tại phường Tân Lập (thuộc 

khu đô thị mới Đồi Thủy Văn và Trung tâm Thể dục thể thao)
DHT Phường Tân Lập 20.00

52 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị Hồ thủy lợi Ea Tam DHT Phường Tự An 20.00
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53 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Păn Lăm - Kôsiêr 'ODT Phường Tân Lập 5.77

54
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 6, phường Tân 

An
DHT Phường Tân An 2.10

55
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Tổ dân phố 8, phường 

Tân Lập
DHT Phường Tân Lập 5.68

56
Xây dựng cơ sở hạ tầng Thôn 3, xã Ea Tu (Điều chỉnh tăng diện 

tích theo quy hoạch chi tiết 1/500)
DHT Xã Ea Tu 5.22

57
Xây dựng CSHT để bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân 

cư phía đông đường Y Wang (Quy mô dự án 8,89ha)
DHT Phường Ea Tam 4.00

58
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất trường hành chính cũ (chuyển 

mục đích, đấu giá quyền sử dụng đất)
DHT Phường Ea Tam 1.89

59 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tân Phong DHT Phường Tân Hòa 7.23

60
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phường Tân An (giáp 

đường Vành đai phía Tây và Đại học Buôn Ma Thuột)
DHT Phường Tân An 5.42

61
Xây dựng cơ sở hạ tầng, cắm mốc phân lô thửa đất số 77, tờ BD 

số 38, tổ dân phố 2 (Quy hoạch chi tiết 1/500)
DHT Phường Thành Nhất 0.35

IV.2.2 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở nông thôn DGNT 0.40

62.1 Đấu giá quyền sử dụng đất, điểm dân cư Buôn Ju, (Đã CMĐ) ONT Xã Ea Tu 0.19

62.2 Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất  số 67, tờ bản đồ 55) ONT Xã Ea Tu 0.20

62.3
Chuyển đổi mục đích, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư 

(thửa 196, tờ 36)
ONT Xã Hòa Thuận 0.01

IV.2.3 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở đô thị DGDT 3.86

63.1
Đấu giá Quyền sử dụng đất (Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư 

phường Tân An  (diện tích 3,2 ha)
ODT Phường Tân An 2.19

63.2
Chuyển đổi mục đích, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư 

(thửa 108, tờ BĐ số 40)
ODT Phường Tân An 0.11

63.3
Chuyển đổi mục đích để bán đấu giá và tái định cư (Thửa 167-

174, tờ BĐ số 25)
ODT Phường Tân An 0.08

63.4 Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất số 35, tờ bản đồ 43) ODT Phường Tân An 0.49

63.5 Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất số 152, tờ bản đồ 45) ODT Phường Tân An 0.03

63.6 Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất số 19, tờ bản đồ số 5) ODT Phường Tân An 0.04

63.7 Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất số 231, tờ bản đồ 47) ODT Phường Tân An 0.003



7

63.8
Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa 263, tờ ban đồ 47), phường 

Tân An
ODT Phường Tân An 0.03

63.9
Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa 199; 361, tờ bản đồ 20), 

phường Tân An
ODT Phường Tân An 0.02

63.10
Chuyển đổi mục đích, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư 

(thửa 50,57 tờ số 9)
ODT Phường Thắng Lợi 0.02

63.11 Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất  108, tờ bản đồ số 13) ODT Phường Thắng Lợi 0.03

63.12 Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất  số 19, tờ bản đồ 56) ODT Phường Tân Lợi 0.12

63.13
Chuyển đổi mục đích, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư 

(Thửa 5, tờ bản đồ số 21, TDP 10)
ODT Phường Ea Tam 0.60

63.14
Chuyển đổi mục đích, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư 

(HTX Lam Sơn cũ)
ODT Phường Ea Tam 0.09

IV.2.4 Đấu giá Quyền sử dụng đất các loại đất khác DGK 1.99

64.1 Đấu giá quyền sử dụng đất Thương mại dịch vụ TMD Phường Tân An 0.35

64.2
Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa 12 tờ bản đồ 22) để thực hiện 

dự án Trung tâm mua bán, trưng bày và dịch vụ ô tô
TMD Phường Tân Lợi 0.48

64.3 Đấu giá quyền sử dụng đất Thương mại dịch vụ TMD Phường Tân An 0.40

64.4 Đấu giá quyền sử dụng đất Thương mại dịch vụ TMD Phường Thành Nhất 0.29

64.5 Đấu giá quyền sử dụng đất Thương mại dịch vụ TMD Phường Tân Lợi 0.17

64.6 Đấu giá quyền sử dụng đất Thương mại dịch vụ TMD Phường Ea Tam 0.30

IV.2.5 Dự án giao đất, tái định cư TDC 7.72

65
Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư thôn 1, xã Hòa Thắng 

(diện tích 10 ha)
KON Xã Hòa Thắng 7.72

V Dự án khác không thực hiện từ ngân sách nhà nước NNS 302.62

V.1
Dự án đầu tư xây dựng CSHT, khu dân cư, khu đô thị mới, 

dự án phát triển nhà ở và nhà ở xã hội
NSDN 102.67

V.1.1 Dự án nhà ở xã hội XHO 5.05
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66 Dự án nhà ở xã hội phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột ODT Phường Tân Lợi 3.87

67
Dự án nhà ở xã hội khu tập thể công ty Cổ phần vận tải ô tô 

đường Y Ơn
ODT Phường Tân Thành 0.73

68
Nhà ở xã hội, khối 6 phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma 

Thuột
ODT Phường Khánh Xuân 0.45

V.1.2 Các dự án phát triển nhà ở, thương mại TMDT 102.67

69
Khu đất dọc hai bên đường N19 đường Giải Phóng, đoạn từ 

đường Nguyễn Chí Thanh đến Bùng binh Km5
KDT

Phường Tân Hòa; Phường 

Tân Lập; Phường Tân An; 

xã Ea Tu

40.54

70 Khu dân cư nông thôn mới Hòa Thắng KON Xã Hòa Thắng 26.79

71

Dự án thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án Đường giao 

thông nối Quốc lộ 26 (km145+800)- QL14 - Tỉnh lộ 8 theo hình 

thức PPP hợp đồng BT

KDV Phường Tân Lợi 19.80

72 Khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An KDV Phường Tân Lợi 21.74

73
Cơ sở nhà đất tại số 161 đường Nguyễn Chí Thanh (Khu phức 

hợp nhà ở thông minh kết hợp trung tâm thương mại)
KDT Phường Tân An 5.00

74 Khu đô thị trung tâm phường Thành Nhất KDT Phường Thành Nhất 8.60

VI.2 Dự án thu hút đầu tư DN 175.84

75
Thành phố giáo dục Quốc tế Đắk Lắk tại phường Tân Hòa, 

thành phố Buôn Ma Thuột
DGD Phường Tân Hòa 88.00

76
Đường giao thông nối Quốc lộ 26 (km145+800)- QL14 - Tỉnh 

lộ 8
DGT

Phường Tân Hòa; Tân 

An; xã Ea Tu
6.50

77 Bãi đỗ xe phía Bắc DGT Phường Tân An 3.05



9

78 Nhà trạm viễn thông (Chuyển mục đích, cho thuê đất) DBV Xã Hòa Thắng 0.03

79 Mở rộng chợ Hòa Phú DCH Xã Hòa Phú 1.40

80 Trạm biến áp 110kv Hòa Bình 2 và đấu nối DNL

Phường Tân An; Phường 

Thành Nhất; Phường Tân 

Lợi; Xã Cư Êbur

1.02

81
Nâng công suất truyền tải đường dây điện ĐZ 110Kv TBA 

220Kv Krông Búk - TP Buôn Ma Thuột
DNL

Phường Tân Lập; Phường 

Tân Hòa; xã Hòa Thuận
0.20

82 Đường dây 110kv và TBA 110/22kv Krông Nô DNL Xã Hòa Phú 0.07

83
Công trình cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm 

huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đăk Lắk
DNL

Phường Tân Lợi; Phường 

Tân Hòa; Phường Tự An; 

xã Hòa Phú

0.25

84
Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Đắk 

Lắk
DNL 11 xã; phường 0.20

85 Trạm biến áp 110 Kv Hoà Phú và đấu nối DNL Xã Hòa Phú 0.04

86
Trạm biến áp 220 kV Krông Ana và đấu nối (đoạn qua thành 

phố Buôn Ma Thuột)
DNL

Xã Hòa Phú; Hòa Khánh; 

Ea Kao
0.49

87 Thủy điện Hòa Phú DNL Xã Hòa Phú 2.96

88 Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao NKH Phường Tân Hòa 6.70

89
Trụ sở làm việc của Công ty Đăng kiểm Đắk Lắk và nhà xưởng 

làm việc của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-01D 
TMD Phường Tân An 2.00

90 Khu thương mại và dịch vụ vui chơi giải trí Sao Mai TMD Phường Tân An 0.80

91 Cửa hàng vật tư, thiết bị xây dựng Thái Vinh TMD Phường Tân An 0.89

92 Trung tâm trưng bày - kinh doanh và dịch vụ ô tô TMD Phường Tân An 2.04

93
Cửa hàng giới thiệu, cung cấp sản phẩm và dịch vụ tổng hợp 

Triều Phương TMT
TMD Phường Tân An 0.83

94 Mở rộng trụ sở viễn thông Đắk Lắk DBV Phường Tân An 0.02
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95 Văn phòng làm việc, cửa hàng trưng bày sản phẩm, nhà kho TMD Phường Thành Nhất 0.80

96
Văn phòng làm việc, cửa hàng trưng bày sản phẩm vật liệu xây 

dựng, nhà kho Hưng Vũ
TMD Phường Thành Nhất 0.65

97
Trung tâm giới thiệu sản phẩm và văn phòng làm việc Công ty 

TNHH Trường An
TMD Phường Thành Nhất 0.43

98 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Việt Khôi TMD Xã Ea Tu 0.06

99 Nhà máy điện mặt trời Hòa Phú I và II 'DNL Xã Hòa Phú 54.33

100 Trung tâm trưng bày và mua bán vật liệu ngành xây dựng TMD Phường Tân An 0.67

101 Trung tâm chăm sóc xe ô tô TMD Phường Thành Nhất 0.10

102 Trung tâm chăm sóc bảo dưỡng ô tô và xe máy TMD Phường Tân Lợi 0.10

103 Văn phòng làm việc, cửa hàng trưng bày sản phẩm, nhà kho TMD Phường Tân Lợi 0.48

B Danh mục công trình, dự án thực hiện mới trong năm 2021 17 CT 2020.00 126.40

I Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh QPAN

II Dự án thực hiện từ ngân sách trung ương NSTW 37.01

1 Hồ thủy lợi Ea Tam 'DTL Phường Tân lập; Tự An 37.01

III Dự án thực hiện từ ngân sách tỉnh NST 35.10

III.1 Dự án đầu tư công DTCT 17.95

2 Đường Đông Tây DGT

Phường Tân Lập; Phường 

Tân Thành; Phường Tự 

An; Xã Hòa Thắng

17.65

3
Đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị khu trung tâm văn hóa tỉnh 

Đắk Lắk
ODT Phường Tự An 0.30

III.2
Dự án đầu tư xây dựng CSHT, khai thác tạo vốn từ quỹ đất, 

đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất, tái định cư
DG 17.15

III.2.1 Dự án đầu tư xây dựng CSHT, khai thác tạo vốn từ quỹ đất TVO 16.76

4

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu liên gia 35, Tổ dân phố 4, 

phường Thành Nhất (Diện tích thu hồi 11,5 ha, diện tích còn lại 

đã thu hồi Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột)

DHT Phường Thành Nhất 16.76

III.2.2 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở nông thôn DGNT

III.2.3 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở đô thị DGDT

III.2.4 Đấu giá Quyền sử dụng đất các loại đất khác DGK 0.39
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5.1

Đấu giá Trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) tại địa chỉ số 262 đường Phan Chu Trinh, phường 

Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

TMD Phường Tân Lợi 0.29

5.2

Đấu giá Trụ sở làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh tại địa chỉ số 02 đường Quang Trung, phường Thắng 

Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

TMD Phường Thắng Lợi 0.10

IV Dự án thực hiện từ ngân sách thành phố NSTP 0.47

IV.1 Dự án đầu tư công DTCH 0.16

6
Trụ sở Đảng ủy - UBND - HĐND xã Hòa Thắng (Giai đoạn 2, 

bổ sung diện tích)
TSC Xã Hòa Thắng 0.04

7
Đường nối từ đường Hà Huy Tập đến Quốc lộ 14 (đường 

Nguyễn Chí Thanh)
DGT Phường Tân An 0.07

8 Đường Dã Tượng DGT Phường Tân An 0.05

IV.2
Dự án đầu tư xây dựng CSHT, khai thác tạo vốn từ quỹ đất, 

đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất, tái định cư
DG 0.31

IV.2.1 Dự án đầu tư xây dựng CSHT, khai thác tạo vốn từ quỹ đất TVO 0.25

9 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tân Phong (Giai đoạn 2) DHT Phường Tân Hòa 0.15

10

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phường Tân An (diện tích 

3,2 ha), bổ sung phần khối lượng phát sinh của trường Đông Du 

và 1 đoạn qua đường Phạm Hùng

DGT Phường Tân An 0.10

IV.2.2 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở nông thôn DGNT

IV.2.3 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở đô thị DGDT 0.06

11.1
Đấu giá quyền sử dụng đất Lô R Ngô Quyền (thửa 272 đến 274, 

tờ bản đồ số 26), phường Tân An
ODT Phường Tân An 0.04

11.2
Đấu giá tài sản công căn nhà số 40 đường Tô Hiệu, phường Tân 

Lợi
ODT Phường Tân Lợi 0.02

V Dự án không thực hiện từ ngân sách nhà nước NNS 12.72

V.1
Dự án đầu tư xây dựng CSHT, khu dân cư, đô thị mới và 

nhà ở xã hội
NSDN

V.2 Dự án thu hút đầu tư DN 12.72

12
Đường Giải Phóng, đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến 

Bùng binh Km5, Quốc lộ 26 (đường N19)
DGT

Phường Tân Lập; Phường 

Tân An; Phường Tân 

Hòa; xã Ea Tu

7.28

13
Mở rộng khu sinh thái Sơn Thủy phường Ea Tam, thành phố 

Buôn Ma Thuột
TMD Phường Ea Tam 3.29

14 Đất thương mại dịch vụ ở các xã; phường TMD Các xã, phường 2.07
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15 Cửa hàng phụ tùng Ô tô Vien TMD Phường Tân Lợi 0.08

VI Chuyển mục đích sử dụng đất CMD 41.10

16 Chuyển mục đích đất sang đất ở nông thôn ONT 19.00

17 Chuyển mục đích đất sang đất ở đô thị ODT 22.10

-
Giao đất không thông qua hình thức đấu giá ở các xã, phường 

(khoảng 100 lô)
OCT Các xã, phường 1.20
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